
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU NỘI DUNG SÁCH MỚI 
THÁNG 04 NĂM 2014 

 
CHÍNH TRỊ 

 
 01.  Chủ quyền biển đảo thiêng liêng  của Tổ quốc / Trần Hoàng Tiến. _ Hà Nội : Quân đội nhân 
dân, 2013. _ 223tr ;21cm. 

Tóm tắt: Đây là cuốn sách đầu tiên đề cập tương đối đa dạng, hấp dẫn thông qua nhiều 
thể loại báo chí, đầy ắp những nhân chứng, sự kiện về biển đảo đất nước, góp thêm tiếng 
nói đanh thép trước những luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 
 

Số phân loại : 320.1509597  
Số ĐKCB  : 00000015486  
 

 02.  Đại tướng Lê Trọng Tấn người của những chiến trường nóng bỏng. _ Hà Nội : Văn học, 
2013. _ 456tr ;ảnh ;21cm. 
     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Lê Trọng Tấn, củng 

như những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và 
Quân đội ta, đặc biệt trong hai cuôc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. 

 
Số phân loại : 355.0092  
Số ĐKCB  : 00000015494  
 

 03.  Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhà lãnh đạo mẫu mực, tài năng. _ Hà Nội : Văn học, 2013. _ 
536tr ;21cm. 

 Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của Nguyễn 
Chí Thanh, củng như những đóng góp lớn lao của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, của dân tộc và quân đội ta, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
qua đó thấy được những bài học về đạo đức tác phong cách mạng của Đại tướng. 

Số phân loại : 355.0092  
Số ĐKCB  : 00000015495  
 

 04.  Đại tướng Văn Tiến Dũng vị tướng kiên cường, mưu lược. _ Hà Nội : Văn học, 2013. _ 320tr 
;ảnh ;21cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, về những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Những bài viết 
chân thực về Đại tướng, một chiến sĩ cách mạng kiên cường của Đảng, một vị tướng tài 
ba lỗi lạc của quân đội, người bạn, người đồng chí vô cùng nhân hậu của những người 
cùng sống cùng làm việc, từng chiến đấu trên các chiến trường, trong từng chiến dịch. 

Số phân loại : 355.0092  
Số ĐKCB  : 00000015491  
 

 05.  Hoàng Sa Trường Sa trong ta : Bút ký / Chi Phan. _ In lần thứ 3. _ Hà Nội : Thanh niên, 2014. 
_ 236tr ;21cm. 
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 Tóm tắt: Đây là những bút ký, ghi chép về con người và cuộc sống sinh hoạt, huấn luyện sẳng sàng 
chiến đấu của quân dân huyện đảo Trường sa. Với những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý, khẳng 
định chủ quyền của Việt Nam có từ hàng trăm năm trước tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường 
Sa ở biển đông. 
Số phân loại : 320.1209597  
Số ĐKCB  : 00000015490  
 
06.  Hỏi - đáp về biển đảo Việt Nam / Sông Lam, Thái Quỳnh. _ Hà Nội : Thanh niên, 2014. _ 156tr 
;21cm. 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu những kiến thức cơ bản về chủ quyền của Việt Nam đối với 
các quần đảo trên biển đông, khẳng định quan điểm của đảng và nhà nước ta trong việc 
giải quyết tranh chấp, tuyên truyền ý nghĩa nội dung, kết quả thực hiện các văn bản pháp 
lý về biển. 

Số phân loại : 320.109597  
Số ĐKCB  : 00000015500  
 

 07.  Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam / Đậu Xuân Luận, Đặng Việt Thủy. _ In lần 2. _ Hà Nội : Quân 
đội nhân dân, 2013. _ 275tr ;21cm. 
 Tóm tắt: Tài liệu giúp bạn đọc thuận lợi khi nghiên cứu, tìm hiểu những kiến thức cơ bản về biển, luật 
biển của quốc tế và Việt Nam, nhận rõ vai trò quan trọng, điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát  triển 
của đảo, quần đảo, vịnh, vũng, các bãi biển của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. 
Số phân loại : 320.1209597 
Số ĐKCB : 00000015483  
 

 08.  Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên với cả cuộc đời / Đồng Sĩ Nguyên; Nguyễn Duy Tường thực 
hiện. _ Hà Nội : Văn học, 2013. _ 524tr ;Hình ảnh ;21cm. 

Tóm tắt: Viết về cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Công lao to 
lớn của trung tướng trong cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, trong hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, củng như trong công cuôc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Số phân loại : 355.0092  
Số ĐKCB   : 00000015493  

 

DU LỊCH 
 

 09.  Hải đăng Việt Nam mắt thần canh biển / Sông Lam, Thái Quỳnh. _ Hà Nội : Thanh niên, 2014. 
_ 200tr ;21cm. 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu khái quát về hải đăng và những ngọn hải đăng tiêu biểu  
ở Việt Nam, những người thắp sáng hải đăng. 
 

Số phân loại : 387.155  
Số ĐKCB   : 00000015503  
  
10.  Những hòn đảo ngọc Việt Nam / Sông Lam, Thái Quỳnh. _ Hà Nội : Thanh niên, 2014. _ 168tr 
;21cm. 

 Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch biển đảo, đó là những hòn đảo 
du lịch nổi tiếng, các ngọn hải đăng cổ kính, những vịnh biển đẹp nhất của Việt Nam. 



 

Trang 3 

 
 
Số phân loại : 915.97  
Số ĐKCB   : 00000015498 

KINH TẾ - KẾ TOÁN 
 

 11.  Một số vấn đề trong chiến lược biển Việt Nam / Sông Lam, Thái Quỳnh. _ Hà Nội : Thanh 
niên, 2014. _ 224tr ;21cm. 

  
Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu tiềm năng biển Việt Nam và những định hướng chiến lược 
cơ bản xây dựng và phát triển kinh tế biển. 
 

Số phân loại : 333.916409597  
Số ĐKCB   : 00000015497  

 

LỊCH SỬ 
 

 12.  Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên Phủ / S.t., tuyển chọn: Sông Lam, Dũng Quyết. _ Hà Nội : 
Văn học, 2014. _ 171tr ;21cm. 

 
Tóm tắt: Điện Biên Phủ là chiến thắng của tinh thần đoàn kết, của lòng yêu nước sâu sắc 
của cả dân tộc ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ. 
 

Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015511 
 

 13.  Biển với người Việt cổ / Phạm Đức Dương. _ Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2013. _ 303tr ;Minh 
họa ;19cm. 
 Tóm tắt: Khái quát lịch sử cổ xưa về cái nhìn về biển và giới thiệu các nền văn hóa biển 
ở Việt Nam như văn hóa tiền sử vùng Đông Bắc, văn hóa Hoa Lộc, văn hóa Quỳnh Văn, 
Văn hóa Bầu Tró, văn hóa Sa Huỳnh.... 
 

Số phân loại : 959.7  
Số ĐKCB  : 00000015484  
 

 14.  Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số văn kiện / Đặng Việt Thủy. _ Hà Nội : Văn học, 2013. _ 
308tr ;21cm. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số văn kiện quan trọng mang tính chất chỉ đạo chiến lược đối với chiến dịch 
Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ban hành trong quá trình chỉ huy chiến dịch Điện Biên 
Phủ. 
Số phân loại : 959.7041 
Số ĐKCB  : 00000015504  
 

 15.  Chiến dịch Điện Biên Phủ sự kiện - con số / Nguyễn Văn Thiết, Lê Xuân Thành. _ Hà Nội : 
Quân đội nhân dân, 2014. _ 258tr ;21cm. 
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Tóm tắt: Tài liệu giúp bạn đọc nắm được diễn biến và một số sự kiện, con số trong chiến 
cục Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đó hiểu thêm sự vận dụng 
tài tình, sáng tạo về đường lối quân sự, đường lối chính trị của Đảng ta về khởi nghĩa vủ 
trang và chiến tranh cách mạng. 

Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015521  
 

 16.  Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam / Vũ Như Khôi, Nguyễn 
Văn Hữu, Trần Thị Thái. _ Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2014. _ 251tr ;21cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các sự kiện về quá trình Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo 
cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, tiếp đến lãnh 
đạo thắng lợi chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. 
 

Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015520  
 
17.  Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người nước ngoài. _ Hà Nội : Quân 
đội nhân dân, 2014. _ 238tr ;21cm. 

Tóm tắt: Điện Biên Phủ là chiến thắng của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước sâu sắc. 
Một đất nước nhỏ bé với những phương tiện rất giới hạn đã đánh bại một cường quốc 
lớn. Với những người lính Pháp trực tiếp tham chiến tại Điện Biên Phủ, từ tướng lĩnh 
đến những người lính bình thường đều khâm phục ý chí Việt Nam. Họ đã thừa nhận thất 
bại của Pháp như một tất yếu trước một dân tộc Việt Nam quả cảm. Tài liệu giới thiệu 
những ý kiến, đánh giá, nhận xét của chính những người Pháp trực tiếp tham chiến tại 
Điện Biên Phủ. 

Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015522 
 

 18.  Côn đảo anh hùng biển đông dậy sóng. _ Hà Nội : Nhà xuất bản Hà Nội, 2013. _ 433tr ;21cm. 
Tóm tắt: Qua những dòng hồi ức giản dị, không cường điệu của những người trong 
cuộc, mọi tình tiết của cuộc  vượt ngục thể hiện rỏ ràng trong mắt người đọc. Các chiến 
sỹ cách mạng vượt biển cả hùng dữ trên những con thuyền thô sơ, đó là cuộc nổi dậy 
giải thoát tù nhân ở côn đảo huyền thoại. 

Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015480 
 
19. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp._ In lần 2, có sửa 
chữa._ Hà Nội : Quân đội, 2014._616tr; 24cm. 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu một cách có hệ thống về một sự kiện lịch sử trọng đại - chiến 
thắng Điện Biên Phủ, chủ yếu thông qua các bài viết, tác phẩm của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, những công trình vừa có giá trị khoa học lớn, vừa có chất lượng văn học 
cao, hấp dẫn với nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau. 

Số phân loại : 959.7041 
Số ĐKCB  : 00000015510 
 

 20.  Điện Biên Phủ - Nhân chứng sự kiện / Vũ Hải Đăng s.t. _ In lần thứ 2. _ Hà Nội : Quân đội 
nhân dân, 2014. _ 296tr ;21cm. 
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Tóm tắt: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi, đã đánh dấu một bước phát triển 
mới của cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Để có điều kiện thấy rõ hơn ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, tài liệu trích đăng một 
số bài viết của phóng viên mặt trận, của những người trong cuộc về những tấm gương anh hùng, bất 
khuất trên khắp các nẻo đường chiến dịch và chính trong chiến dịch. 
Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015523 
 

 21.  Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. _ In lần thứ tám. _ Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2014. _ 400tr 
;ảnh ;21cm. 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu các vấn đề thuộc về đường lối lãnh đạo kháng chiến, những 
vấn đề thuộc về tổ chức chỉ đạo chiến tranh, tổ chức các lực lượng vũ trang nhân dân và 
làm nổi bật những sự kiện lịch sử quan trọng. Vì vậy tài liệu không những tổng kết kinh 
nghiệm chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954, mà còn từ góc 
độ ấy nêu lên những kinh nghiệm chủ yếu về chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp. 

Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015516  
 

 22.  Điện Biên Phủ ký ức 60 năm / Đỗ Sâm. _ Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2014. _ 215tr ;21cm. 
     Tóm tắt: Những bài viết của tác giả góp phần đưa chúng ta trở về với những tháng ngày 

chiến đấu đầy khó khăn và vất vả, nhưng thật oanh liệt và hào hùng của quân và dân ta. 
Đó là chuyện kéo pháo vào, kéo pháo ra, chuyện các đoàn dân công hỏa tuyến, cán bộ, 
chiến sĩ quân y trong các đội điều trị tiền phương.... 

Số phân loại : 959.704109  
Số ĐKCB  : 00000015519  
 
23.  Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử / Võ Nguyên Giáp. _ Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2014. _ 332tr 
;Hình ảnh ;21cm. 

Tóm tắt: Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã làm cho ba tiếng Điện Biên Phủ trở thành 
biểu tượng của sức mạnh Việt Nam, với ý nghĩa đó nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 chiến 
thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết cuốn sách này để giới thiệu 
một mốc vàng lịch sử đến các bạn đọc. 

Số phân loại : 959.704109  
Số ĐKCB  : 00000015509 
 

 24.  Điện Biên Phủ một kỳ quan lịch sử / Hoàng Lâm. _ Tái bản lần 2, có sửa chữa bổ sung. _ Hà 
Nội : Quân đội nhân dân, 2014. _ 275tr ;21cm. 

Tóm tắt: Khái quát sự kiện, nội dung, thực trạng trong đó có tình hình phục hồi, tôn tạo 
mới nhất của các di tích. Đáng chú ý nhất là di tích sở chỉ huy chiến dịch gắn với địa danh 
Thẩm Púa, Huổi Hẹ Ộ, Mường Phăng, di tích 108 sở chỉ huy các đại đoàn, trung đoàn cơ 
quan hậu cần chiến dịch.... 

Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015506  
 

 25.  Điện Biên Phủ qua một số lời khai của tướng lĩnh Pháp : Hồi ký / Lê Mạnh Thái. _ In lần 2. _ 
Hà Nội : Văn học, 2013. _ 204tr ;21cm. 
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 Tóm tắt: Ghi lại những nhận định cảm nghĩ và đánh giá của một số tù binh Pháp về trận đánh Điện 
Biên Phủ qua lời khai của các tù binh Pháp, với tư liệu bổ ích và lý thú, nhằm cung cấp cho độc giả 
một số chi tiết quan trọng về những ngày thật đáng ghi nhớ ấy. 
 
Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015505  
 

 26.  Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu / Phạm Gia Đức, Nguyễn Duy Tường, Võ Tá Tao..[Và 
những người khác]. _ In lần 2. _ Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2014. _ 552tr ;24cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, 
một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Quân đội về chiến thắng Điện Biên Phủ, để giúp bạn đọc tìm hiểu lịch sử vẻ vang của 
Quân đội và nhân dân ta, nhằm phát huy hơn nữa bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân 
và dân ta trong công cuộc đổi mới và xây dựng Tổ quốc. 

Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015517  
 

 27.  Điện Biên Phủ qua tư liệu lịch sử báo chí / Nguyễn Văn Khoan, Hồng Lan, Hồng Dung. _ Hà 
Nội : Văn học, 2014. _ 351tr ;21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách các bạn có trên tay, có thể coi như một " đoạn phim thời sự" được 
thực hiện ngay trong lòng chảo Điện Biên, ngay trong thời gian diễn ra chiến dịch, những 
dư luận, đánh giá của người pháp. Có thể coi đây là một " từ điển nhỏ" góp phần vào một 
" Tập đại thành chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ". 

Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015508 
 

 28.  Hỏi đáp về chiến dịch Điện Biên Phủ / Phạm Huy Dương, Nguyễn Văn Minh, Đậu Xuân Luận. 
_ Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2014. _ 200tr ;21cm. 

 Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu chiến cục đông xuân 1953 - 1954 và quá trình chuẩn bị của 
chiến dịch Điện Biên Phủ, diễn biến kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên 
Phủ. Một số vấn đề nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

 
Số phân loại  : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015507  
 

 29.  Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điên Biên Phủ / Hoàng Minh Phương. _ Hà Nội : Quân 
đội nhân dân, 2014. _ 192tr ;21cm. 

Tóm tắt: Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử dân tộc ta, trở thành một biểu 
tượng của tinh thần yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của truyền thống đấu 
tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân ta vì độc lập, tự do. Chiến tranh nhân dân 
Việt Nam đã huy động được hàng triệu người ra tiền tuyến, đã khai thác và phát huy đến 
mức cao nhất mọi tiềm lực của đất nước để chi viện cho chiến tranh. Tài liệu giới thiệu 
đến độc giả một số tư liệu bổ ích góp phần vào chiến thắng lịch sử ấy. 

Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB  : 00000015518 
 

 30.  Thiên Hùng ca bất tử đường Hồ Chí Minh trên biển / Sông Lam, Thái Quỳnh. _ Hà Nội : 
Thanh niên, 2014. _ 252tr ;21cm. 
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 Tóm tắt: Tài liệu tuyên truyền nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giử gìn chủ quyền biển, 
đảo của tổ quốc, giử gìn hoà bình hợp tác hữu nghị và phát triển giữa các quốc gia vùng 
biển đông. 
 

Số phân loại : 959.7043  
Số ĐKCB  : 00000015502  
 

 31.  Tướng lĩnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ / S.t., b.s.: Song Lam, Dũng Quyết. _ Hà 
Nội : Văn học, 2014. _ 131tr ;21cm. 

Tóm tắt: Các tướng lĩnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ phần nhiều chưa kinh 
qua các trường đào tạo sĩ quan quân sự. Xuất phát điểm của họ là một thầy giáo dạy sử, 
một sinh viên trường luật hay chỉ là một người thanh niên nông thôn nhưng trên chiến 
trường đã thể hiện một tư duy chiến lược, chiến thuật tuyệt vời. Ngoài những tướng lĩnh 
cao cấp thuộc Bộ chỉ huy Mặt trận Điện Biên Phủ, tài liệu còn giới thiệu về các tướng 
lĩnh trực tiếp chỉ huy chiến đấu trên chiến trường như: Lê Trọng Tấn, Vương Thừa Vũ, 
Song Hào, Lê Quảng Ba, Chu Huy Mân... 

Số phân loại : 959.7041092  
Số ĐKCB  : 00000015512 
 

 32.  Văn hóa Việt Nam, ý chí Việt Nam / Laurence Joseph Brahm; Đặng Văn Hân dịch. _ Hà Nội : 
Quân đội Nhân dân, 2014. _ 187tr ;21cm. 
 Tóm tắt: Cuốn sách đã thông qua hình tượng của một vị tướng tài ba Võ Nguyên Giáp để nói về con 
người Việt Nam, về dân tộc Việt Nam trong lịch sử hào hùng đấu tranh chống ngoại xâm, lý giải tại 
sao xuất thân từ một giáo viên dạy sử, đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể chỉ huy quân đội của mình 
chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần. 
Số phân loại : 959.704092 
Số ĐKCB   : 00000015513  

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 
 

 33.  Biển trong văn hóa người Việt / Nguyễn Thị Hải Lê. _ Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2013. _ 
274tr ;21cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách " Biển trong văn hóa người Việt" sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn 
những giá trị văn hóa trong không gian và thời gian, trong văn hóa vật chất và văn hóa 
tinh thần, trong phong tục, tín ngưỡng về biển của người Việt. 

Số phân loại : 390.09597  
Số ĐKCB  : 00000015488  

 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 
 

 34.  Chuyện tình người lính biển : Tập truyện ngắn. _ Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2013. _ 227tr 
;21cm. 
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Số phân loại  : 895.9223085  
Số ĐKCB  : 00000015487  
 

 35.  Con đường xuyên rừng; Tuyển tập truyện ngắn : Tiểu thuyết / Lê Văn Thảo. _ Hà Nội : Văn 
học, 2013. _ 532tr ;21cm. _ (Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh). 

Tóm tắt: Các tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh là những tác phẩm đặc 
biệt xuất sắc, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, có vị trí xứng đáng trong tiến trình 
phát triển của văn học Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tài liệu giới thiệu đến độc giả tác phẩm 
" Con đường xuyên rừng" và "Tuyển tập truyện ngắn" của tác giả Lê Văn Thảo. 

Số phân loại  : 895.9223081  
Số ĐKCB  : 00000015477 
 

 36.  Đại tướng Hoàng Văn Thái tổng tham mưu trưởng đầu tiên : Hồi ký - Truyện ký / Hoàng 
Văn Thái, Khánh Vân. _ Hà Nội : Văn học, 2013. _ 324tr ;21cm. 

 Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Hoàng Văn Thái, thời trẻ 
của Đại tướng, trận quyết chiến cuối cùng của một nhà cách mạng kiên cường, một vị 
tướng tài ba, một con người tài đức vẹn toàn mà nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội 
nhân dân Việt Nam mãi tin yêu và kính phục. 

Số phân loại : 895.922803  
Số ĐKCB  : 00000015492  
 

 37.  Đau đáu Hoàng Sa : Tập truyện ngắn. _ Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2013. _ 231tr ;21cm 
Số phân loại : 895.922301  
Số ĐKCB  : 00000015489  
 

 38.  Đây biển Việt Nam : Tập thơ nhạc về biển đảo Việt Nam / Sông Lam, Thái Quỳnh. _ Hà Nội : 
Thanh niên, 2014. _ 208tr ;21cm. 
 Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu những bài thơ, nhạc về biển đảo Việt Nam, góp phần giử gìn an ninh và 
chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp 
nhân dân đối với các chiến sỹ, các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 
Số phân loại : 895.9221  
Số ĐKCB     : 00000015501  
 

 39.  Gió không thổi từ biển : Tiểu thuyết / Chu Lai. _ Tái bản lần thứ nhất. _ Hà Nội : Quân đội 
nhân dân, 2014. _ 232tr ;21cm. 

 
 
 

Số phân loại : 895.9223081  
Số ĐKCB  : 00000015482  
 
40.  Khúc tráng ca về biển : Tiểu thuyết / Chu Lai. _ Tái bản lần thứ nhất. _ Hà Nội : Quân đội nhân 
dân, 2014. _ 288tr ;21cm. 
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Số phân loại : 895.9223081  
Số ĐKCB  : 00000015481  
 

 41.  Một loài chim trên sóng; Tản mạn trước đèn : Tập truyện ngắn; Tiểu luận / Đỗ Chu. _ Hà 
Nội : Văn học, 2013. _ 478tr ;21cm. 

Tóm tắt: Các tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh là những tác phẩm đặc 
biệt xuất sắc, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, có vị trí xứng đáng trong tiến trình 
phát triển của văn học Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tài liệu giới thiệu đến độc giả tác phẩm 
"Một loài chim trên sóng" và "Tản mạn trước đèn" của tác giả Đỗ Chu. 

Số phân loại : 895.922301 
Số ĐKCB : 00000015476 
 

 42.  Mưa mùa hạ : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng. _ Hà Nội : Văn học, 2013. _ 356tr ;21cm. _ (Tác 
phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh). 

Tóm tắt: Các tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh là những tác phẩm đặc 
biệt xuất sắc, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, có vị trí xứng đáng trong tiến trình 
phát triển của văn học Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tài liệu giới thiệu đến độc giả tác phẩm 
" Mưa mùa hạ" của nhà văn Ma Văn Kháng. 

Số phân loại : 895.9223083  
Số ĐKCB  : 00000015474 
 

 43.  Những cánh rừng lá đỏ : Tiểu thuyết / Hồ Phương. _ Hà Nội : Văn học, 2013. _ 587tr ;21cm. _ 
(Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh). 

Tóm tắt: Các tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh là những tác phẩm đặc 
biệt xuất sắc, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, có vị trí xứng đáng trong tiến trình 
phát triển của văn học Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tài liệu giới thiệu đến độc giả tác    
phẩm " Những cánh rừng lá đỏ" của tác giả Hồ Phương. 

Số phân loại : 895.9223081  
Số ĐKCB  : 00000015478 
 

 44.  Những người giử niềm tin cho biển / Sông Lam, Thái Quỳnh. _ Hà Nội : Thanh niên, 2014. _ 
240tr ;21cm. 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu các mẫu chuyện về chủ quyền biển đảo Việt Nam là việc hết 
sức cần thiết, cấp thiết và lâu dài. Đó là công cuộc tuyên truyền về lòng yêu nước, về 
lòng tự hào và trách nhiệm công dân của mỗi người dân Việt Nam đối với chủ quyền của 
đất nước mình. 

Số phân loại : 895.922 808  
Số ĐKCB  : 00000015499  
 
45.  Tiếng bom và tiếng chuông chùa; Đường dài và những đốm lửa; Vừa làm vừa nghĩ : Trường 
ca; Thơ; Tiểu luận / Phạm Tiến Duật. _ Hà Nội : Văn học, 2013. _ 408tr ;21cm. _ (Tác phẩm văn học 
được giải thưởng Hồ Chí Minh). 

Tóm tắt: Các tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh là những tác 
phẩm đặc biệt xuất sắc, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, có vị trí xứng đáng 
trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự 



 

Trang 10 

nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tài liệu 
giới thiệu đến độc giả tác phẩm "Tiếng bom và tiếng chuông chùa"; "Đường dài 
và những đốm lửa"; "Vừa làm vừa nghĩ" của tác giả Phạm Tiến Duật. 

 
Số phân loại : 895.9221  
Số ĐKCB  : 00000015479 
 

 46.  Trung tướng Trần Độ cây súng - cây bút đi suốt cuộc đời : Truyện ký / Võ Bá Cường. _ Hà 
Nội : Văn học, 2013. _ 360tr ;21cm. 

 Tóm tắt: Giới thiệu  về cuộc đời và công lao của Trung tướng Trần Độ với sự nghiệp và 
xây dựng đất nước. Một số bài viết, truyện ký về Trung tướng Trần Độ dưới ngòi bút 
của các nhà văn. Ngoài ra tài liệu còn đề cao tính chân thực của lịch sử và các nhân vật 
trong đó, có chổ còn dùng nguyên ý của tướng quân viết trong hồi ký. 

Số phân loại : 895.9223581  
Số ĐKCB  : 00000015514  
 

 47.  Trường ca biển; Thương lượng với thời gian : Thơ / Hữu Thỉnh. _ Hà Nội : Văn học, 2013. _ 
180tr ;21cm. _ (Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh). 

Tóm tắt: Các tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh là những tác phẩm đặc 
biệt xuất sắc, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, có vị trí xứng đáng trong tiến trình 
phát triển của văn học Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tài liệu giới thiệu đến độc giả tác phẩm 
"Trường ca biển" và tác phẩm "Thương lượng với thời gian" của tác giả Hữu Thỉnh. 

Số phân loại : 895.92221 
Số ĐKCB  : 00000015475 
 

 48.  Trường Sa biển đảo yêu thương. _ Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2014. _ 296tr ;21cm. 
     Tóm tắt: Tập sách " Trường sa biển đảo yêu thương" được chọn lọc từ các tác phẩm 

tiêu biểu viết về Trường sa của những người con từ đất liền đến với cán bộ chiến sĩ trên 
quần đảo thân yêu. 

 
Số phân loại : 895.922808  
Số ĐKCB  : 00000015485  
 

 49.  Trường sa vang mãi bản anh hùng ca : Ký sự về biển đảo Việt Nam / Sông Lam, Thái Quỳnh. 
_ Hà Nội : Thanh niên, 2014. _ 232tr ;21cm. 
 Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo ở từng địa phương, giử gìn an ninh và 
chủ quyền các vùng biển, đảo của tổ quốc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp 
nhân dân đối với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc. 
Số phân loại : 895.922 803  
Số ĐKCB  : 00000015496  
 

 50.  Tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ / Lưu Khánh Thơ. _ Hà Nội : Văn học, 2013. _ 751tr ;24cm. 
Tóm tắt: Tài liệu góp phần giúp cho bạn đọc thêm hiểu biết, yêu quý và tự hào hơn về 
mảnh đất Điện Biên lịch sử - một địa danh đã trở nên quen thuộc trong tiềm thức của 
mỗi chúng ta.Tập sách này là tập hợp và tuyển chọn những sáng tác tiêu biểu trong gần 
60 năm qua để phản ánh một cách chân thực và sinh động cuộc sống chiến đấu của quân 

dân ta, những con người dũng cảm đã làm nên lịch sử. 
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Số phân loại : 895.9221008  
Số ĐKCB  : 00000015515  
 

 


